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1 1930211040 TRẦN HOÀNG ANH K8MBA 5 9 9.5 8.9 Tám Phẩy Chín 0

2 1931211041 NGUYỄN LÊ BÌNH K8MBA 6 7 7.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

3 1931211042 LÊ PHÚ CƯỜNG K8MBA 5 6 7 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

4 1931211043 TRẦN CHÍ CƯỜNG K8MBA 9 7 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

5 1931211044 HUỲNH TẤN ĐẠT K8MBA 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

6 1931211045 VĂN PHÚ ĐẠT K8MBA 8 8 8 8.0 Tám 0

7 1931211047 LÊ ĐỊNH K8MBA 8 8 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

8 1931211049 TRẦN VĂN ĐỨC K8MBA 6 8 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

9 1931211050 TRẦN PHƯỚC ĐỨC K8MBA 9 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

10 1930211051 HOÀNG THỊ THU DUNG K8MBA 9 8 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

11 1931211052 TRẦN ANH DŨNG K8MBA 9 7 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

12 1931211053 HOÀNG QUÍ DƯƠNG K8MBA 10 7 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

13 1931211054 TRƯƠNG THẾ DUY K8MBA 10 6 9 8.2 Tám Phẩy Hai 0

14 1930211055 ĐOÀN QUỲNH GIANG K8MBA 6 8 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

15 1930211056 NGUYỄN THỊ THU HÀ K8MBA 6 8 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

16 1931211057 HỒ THANH HẢI K8MBA 5 7 8.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

17 1931211058 NGUYỄN NGỌC HẢI K8MBA 9 7 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

18 1931211059 NGUYỄN THANH HẢI K8MBA 8 8 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

19 1931211060 LÊ ĐẮC HIẾU K8MBA 8 7 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

20 1931211061 PHẠM MINH HOÀNG K8MBA 5 7 8.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

21 1930211062 HUỲNH THÚY HƯƠNG K8MBA 5 8 8.5 8.0 Tám 0

22 1931211063 NGUYỄN HUỲNH HUY K8MBA 5 7 9 8.0 Tám 0

23 1931211064 PHẠM ĐINH HUY K8MBA 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

24 1931211065 PHAN QUỐC HUY K8MBA 7 8 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

25 1931211066 ĐỖ THỦ KHOA K8MBA 5 7 8.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

26 1931211067 PHAN TRÚC LÂM K8MBA 7 7 9 8.2 Tám Phẩy Hai 0

27 1930211068 PHẠM THỊ BÍCH LIÊN K8MBA 7 8 9 8.5 Tám Phẩy Năm 0

28 1931211069 MAI HOÀNG LINH K8MBA 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

29 1931211070 ĐỖ PHÚ LONG K8MBA 10 8 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

30 1931211071 LÊ THANH LONG K8MBA 9 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

31 1931211072 NGUYỄN VĂN KỲ LONG K8MBA 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

32 1931211073 ĐẶNG SỸ MẠNH K8MBA 9 8 9.5 9.0 Chín 0
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33 1930211074 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM K8MBA 10 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

34 1931211075 PHẠM XUÂN NAM K8MBA 9 6 8.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

35 1930211076 PHẠM THỊ NGA K8MBA 9 6 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

36 1930211077 ĐỖ THÚY NGÂN K8MBA 7 6 9.5 8.2 Tám Phẩy Hai 0

37 1931211078 TRẦN DƯƠNG NGHĨA K8MBA 5 8 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

38 1930211079 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC K8MBA 6 7 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

39 1930211080 MAI THỊ NGUYỆT K8MBA 5 8 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

40 1930211081 NGUYỄN THỊ NGUYỆT K8MBA 0 0 V 0.0 Không 0

41 1931211082 LÊ VĂN NHÂN K8MBA 9 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

42 1930211083 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG K8MBA 9 7 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

43 1930211084 DƯ THỊ TUYẾT NHUNG K8MBA 9 8 9.5 9.0 Chín 0

44 1930211085 NGUYỄN BÍCH NHỰT K8MBA 5 7 V 0.0 Không 0

45 1931211087 TRẦN QUỐC PHÚ K8MBA 7 7 8.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

46 1931211088 NGUYỄN HUY PHƯỚC K8MBA 6 9 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

47 1930211089 PHẠM THỊ HỒNG PHƯỚC K8MBA 9 6 9 8.1 Tám Phẩy Một 0

48 1931211090 NGUYỄN THANH PHƯƠNG K8MBA 9 6 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

49 1930211091 TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG K8MBA 9 7 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

50 1931211092 BÙI VĂN QUANG K8MBA 8 7 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

51 1931211093 VĂN THANH QUẢNG K8MBA 9 7 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

52 1931211094 TRẦN ANH TÀI K8MBA 8 7 6.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

53 1931211095 HỒ QUYẾT THẮNG K8MBA 10 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

54 1930211096 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO K8MBA 9 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

55 1930211097 LÊ PHƯƠNG THẢO K8MBA 9 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

56 1930211098 NGUYỄN LÊ THU THẢO K8MBA 9 8 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

57 1931211099 VÕ TẤN THỊNH K8MBA 5 6 6 5.9 Năm Phẩy Chín 0

58 1931211100 LÊ HỮU THỌ K8MBA 5 7 7.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

59 1931211101 LÊ ĐỨC THUẬN K8MBA 10 7 H 0.0 Không Hoãn Thi

60 1931211103 NGUYỄN VIẾT TOÀN K8MBA 9 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

61 1931211104 TRẦN HỮU DUY TRUNG K8MBA 5 8 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

62 1931211105 HUỲNH MINH TÚ K8MBA 10 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

63 1931211106 LƯƠNG NAM TUẤN K8MBA 8 8 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

64 1931211107 NGUYỄN MINH TUẤN K8MBA 6 7 9 8.1 Tám Phẩy Một 0

65 1931211108 PHAN ANH TUẤN K8MBA 6 8 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

66 1931211109 NGUYỄN TRỌNG TUỆ K8MBA 10 7 8.5 8.2 Tám Phẩy Hai 0

67 1930211110 LÊ HOÀNG VY K8MBA 0 0 V 0.0 Không 0
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68 1930211111 LÊ THỊ HOÀI VY K8MBA 8 8 8 8.0 Tám 0

69 1930211112 VÕ THỊ HẠ VY K8MBA 9 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

70 1930211113 BÙI THỊ NHƯ Ý K8MBA 8 7 9 8.3 Tám Phẩy Ba 0

71 1930211114 LÊ THỊ BÍCH YẾN K8MBA 10 9 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0

72 1930211115 NGUYỄN THỊ KIM YẾN K8MBA 10 9 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0
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Số sinh viên nợ 7%
TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 93%


